	
	



BÀI 17: ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
Mục tiêu
· Kiến thức

· Phát biểu được các khái niệm: đột biến NST, đột biến cấu trúc NST.
· Trình bày được nguyên nhân phát sinh, tính chất, hậu quả và vai trò của đột biến cấu trúc NST
· Phân biệt được các loại đột biến cấu trúc NST.
· Kĩ năng

· Rèn luyện kĩ năng giải bài tập về đột biến cấu trúc NST.
· Rèn kĩ năng quan sát, phân tích tranh hình.
· Vận dụng kiến thức trong phòng chống ung thư, sử dụng các đột biến cấu trúc NST trong tự nhiên, gây đột biến cấu trúc NST nhân tạo có lợi cho sinh vật và cho con người.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
( Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.

( Gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn,…
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Hình 1. Một số dạng đột biến cấu trúc NST
2. Nguyên nhân và tính chất của đột biến cấu trúc NST
( Loại đột biến này phát sinh có thể là do các tác nhân mạnh trong ngoại cảnh (tia phóng xạ, hóa chất, sự biến đổi đột ngột của nhiệt độ) hoặc những rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào, dẫn đến sự nhân đôi bất thường của NST.

( Đột biến cấu trúc NST thường có hại, nhưng cũng có trường hợp có lợi.
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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theo trinh tw ABCDEG*HKM da bi dot bién. NST
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bién nay
A. thwong lam xudt hién nhiéu gen méi trong
quan thé.
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C. thwdrng lam thay dbi s6 nhém gen lién két clia loai,
D. thwdng lam tang hodc gidm cudng do biéu
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Cho biết cấu trúc của NST trước và sau đột biến xác định dạng đột biến 

· Phương pháp giải

	( Xác định cấu trúc NST trước khi xảy ra đột biến và sau đột biến.

( Nắm vững đặc điểm của các dạng đột biến cấu trúc để xác định dạng đột biến.

+ Mất đoạn làm giảm kích thức và số lượng gen trên NST.

+ Lặp đoạn làm tăng kích thước và số lượng gen trên NST làm cho các gen trên NST xa nhau hơn nhưng không làm thay đổi nhóm liên kết.

+ Đảo đoạn làm kích thước NST không đổi, nhóm liên kết gen không đổi nhưng làm thay đổi trật tự các gen trong NST.
	Ví dụ: Một NST có các đoạn khác nhau sắp xếp theo trình tự ABCDEG*HKM đã bị đột biến. NST đột biến có trình tự ABCDCDEG*HKM. Dạng đột biến này
A. thường làm xuất hiện nhiều gen mới trong quần thể.


B. thường gây chết cho cơ thể mang NST đột biến.


C. thường làm thay đổi số nhóm gen liên kết của loài.


D. thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng.

Hướng dẫn giải
Đây là dạng đột biến lặp đoạn. Đoạn SNT lặp là đoạn CD, gây hậu quả thường làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng.

Chọn D.


· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Sơ đồ sau đây minh họa cho các dạng đột biến cấu trúc NST nào?
(1): ABCD*EFGH → ABGFE*DCH.

(2): ABCD*EFGH → AD*EFGBCH.

A. (1) đảo đoạn chứa tâm động - (2) lặp đoạn trong một nhiễm sắc thể.


B. (1) và (2) đều đảo đoạn chứa tâm động.


C. (1) mất đoạn không chứa tâm động (2) đảo đoạn trong một NST.


D. (1) đảo đoạn chứa tâm động - (2) đảo đoạn không chứa tâm động.
Hướng dẫn giải
(1): ABCD*EFGH → ABGFE*DCH: đảo đoạn EF chứa tâm động.

(2): ABCD*EFGH → AD*EFGBCH: chuyển đoạn BC trong một nhiễm sắc thể.

Chọn A.
· Bài tập tự luyện dạng 1
Bài tập cơ bản:

Câu 1: ở một loài động vật người ta đã phát hiện 4 nòi có trình tự các gen trên NST số III như sau:

1. ABCDEFGHI.
2. HEFBAGCDI. 
3.ABFEDCGHI. 
4.ABFEHGCDI.

Cho biết nòi 1 là nòi gốc, mỗi nòi còn lại đều được phát sinh do 1 đột biến đảo đoạn. Trình tự đúng sự phát sinh các nòi trên là

A. 1 → 3 → 2 → 4.
B. 1 → 3 → 4 → 2.
C. 1 → 4 → 2 → 3.
D. 1 → 2 → 4 → 3.
Câu 2: Xét 2 NST của một loài có cấu trúc gồm các đoạn theo trật tự: ABCDEFGHIK và LMNOPQ. Do đột biến cấu trúc của NST đã bị thay đổi theo các trường hợp sau:

a. ABCDFGHIK..

b. LMNNNOPQR.

c. ABCGFEDHIK.

d. ABCDEFGH và IKLMNOPQ.

Hãy giải thích sự thay đổi về cấu trúc NST trong các trường hợp trên.

Bài tập nâng cao

Câu 3: Ở 4 dòng ruồi giấm có trình tự các gen trên nhiễm sắc thể số 2 là:
Dòng 1: A B F.E H G I D C K.

Dòng 2: A B F.E D C G H I K.

Dòng 3: A B C D E.F G H I K.

Dòng 4: A B F.E H G C D I K.

Giả thiết dòng 1 là dòng gốc và mỗi lần đột biến xảy ra chỉ có một dạng ở một vị trì thì các dòng mới đã tạo được ra theo trình tự nào sau đây là đúng?

A. Dòng 1 → Dòng 3 → Dòng 4 → Dòng 2.
B. Dòng 1 → Dòng 2 → Dòng 4 → Dòng 3.


C. Dòng 1 → Dòng 4 → Dòng 3 → Dòng 2.
D. Dòng 1 → Dòng 4 → Dòng 2 → Dòng 3.
Dạng 2: Dạng xác định tỉ lệ giao tử đột biến cấu trúc NST

· Phương pháp giải

	( Khi NST chưa nhân đôi nếu cặp NST tương đồng nếu có 1 chiếc bị đột biến cấu trúc thì:

+ Tỉ lệ sinh giao tử đột biến ở cặp NST này là 
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+ Tỉ lệ sinh giao tử không đột biến ở cặp NST này là 
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( Khi NST đã nhân đôi nếu 1 crômatit trong cặp tương đồng bị đột biến cấu trúc thì

+ Tỉ lệ sinh ra giao tử đột biến ở cặp NST này là 
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+ Tỉ lệ sinh ra giao tử không đột biến là 
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	Ví dụ: Cà độc dược có 2n = 24. Có một thể đột biến trong đó cặp NST số 1 có 1 chiếc bị mất đoạn, một chiếc NST số 3 bị đảo 1 đoạn. Khi giảm phân nếu các NST phân li bình thường thì trong số các loại giao tử được tạo ra giao tử không mang NST đột biến có tỉ lệ là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Cặp thứ nhất có chiếc bình thường là A, chiếc bị mất đoạn là a.

Cặp NST số 3 có chiếc bình thường là B, chiếc bị đảo đoạn là b.

Vậy thể đột biến trên có dạng AaBb.
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 AB là giao tử không mang NST đột biến chiếm tỉ lệ là: 
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· Ví dụ mẫu
Ví dụ 1: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Một thể đột biến bị mất 1 đoạn NST số 1, đảo đoạn ở NST số 2. Nếu giảm phân bình thường thì sẽ có bao nhiêu giao tử mang đột biến?

Hướng dẫn giải
( Mỗi cặp NST tương đòng gồm 1 chiếc bình thường và 1 chiếc bị đột biến, giảm phân tạo giao tử mang NST bình thường chiếm tỉ lệ 
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( Có 2 cặp như vậy nên giao tử mang tất cả các NST bình thường là 
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 Tỉ lệ giao tử mang gen đột biến sẽ là: 
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Ví dụ 2: Ở ruồi giấm 2n = 8 có một thể đột biến, trong đó ở cặp NST số 1 có một chiếc bị mất đoạn, một chiếc của NST số 3 bị đảo 1 đoạn, ở NST số 4 bị lặp đoạn. Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì trong số các loại giao tử được tạo ra giao tử mang 2 NST bị đột biến chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Hướng dẫn giải
Cặp NST số 1: gọi chiếc bình thường
là A, chiếc bị mất đoạn là a.

Cặp NST số 3:
gọi chiếc bình thường
là B, chiếc bị đảo đoạn là b.

Cặp NST số 4:
gọi chiếc bình thường
là D, chiếc bị lặp đoạn là d.
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 Kiểu gen có dạng AaBbDd.
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 Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì trong số các loại giao tử được tạo ra giao tử mang 2 NST bị đột biến chiếm tỉ lệ là: 
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Ví dụ 3: Một thể đột biến chuyển đoạn không tương hỗ giữa cặp NST số 1 và số 3, cặp NST số 5 bị mất một đoạn, các cặp NST khác bình thường. Trong cơ quan sinh sản thấy 1200 tế bào bước vào vùng chín thực hiện giảm phân tạo tinh trùng. Số giao tử mang bộ NST đột biến là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải
Số giao tử mang bộ NST bình thường chiếm tỉ lệ: 
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Số giao tử mang bộ NST bị đột biến là: 
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1200 tế bào bước vào vùng chín thực hiện giảm phân tạo 4800 tinh trùng. Vậy số giao tử mang bộ NST đột biến là: 
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Ví dụ 4 (Câu 1 - SGK trang 66): Đột biến cấu trúc NST là gì? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột biến đó?

Hướng dẫn giải
( Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.

( Các dạng đột biến cấu trúc NST:

+ Mất đoạn: một đoạn của NST bị đứt hai đầu và không nối lại được, làm độ dài của NST giảm đi so với ban đầu.

+ Lặp đoạn: một hoặc nhiều đoạn của NST bị lặp lại trên NST, làm độ dài của NST tăng lên so với ban đầu.

+ Đảo đoạn: một đoạn của NST bị đứt ra rồi nối lại nhưng lại xoay ngược 
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Ví dụ 5 (Câu 2 - SGK trang 66): Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST?

Hướng dẫn giải
Đột biến cấu trúc NST xảy ra do ảnh hưởng phức tạp của môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể tới NST. Nguyên nhân chủ yếu gây ra biến đổi cấu trúc NST là các tác nhân vật lí và hoá học trong ngoại cảnh đã phá vỡ cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng. Vì vậy, đột biến cấu trúc NST có thể xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Ví dụ 6 (Câu 3 - SGK trang 66): Tại sao đột biến cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật?

Hướng dẫn giải
Đột biến cấu trúc NST gây hại cho con người và sinh vật vì trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, các gen đã được sắp xếp hài hòa trên NST. Biến đổi cấu trúc NST đã làm đảo lộn cách sắp xếp nói trên gây ra các rối loạn hoặc bệnh NST.

Ví dụ 7: So sánh đột biến gen với đột biến cấu trúc NST?

Hướng dẫn giải
( Giống nhau:
+ Đều là những biến đổi xảy ra trên cấu trúc vật chất di truyền trong tế bào (ADN, NST).

+ Đều phát sinh từ các tác động của môi trường bên ngoài hoặc bên trong cơ thể.

+ Đều có thể di truyền cho thế hệ sau.

+ Phần lớn gây hại cho sinh vật, một số được ứng dụng trong trồng trọt.

( Khác nhau:

	Đột biến gen
	Đột biến cấu trúc NST

	+ Làm biến đổi cấu trúc của gen.

+ Gồm các dạng: mất cặp, thêm cặp, thay thế cặp nuclêôtit.
	+ Làm biến đổi cấu trúc của NST trong tế bào.

+ Gồm các dạng: đột biến mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn.


Ví dụ 8: Hãy lập bảng so sánh các dạng đột biến cấu trúc NST?

Hướng dẫn giải
	Dạng đột biến
	Khái niệm
	Hậu quả
	Ví dụ
	Ứng dụng và ý nghĩa

	Mất đoạn
	Sự rơi rụng từng đoạn NST, làm giảm số lượng gen trên đó.
	Làm mất vật chất di truyền hoặc làm hỏng gen → giảm sức sống hoặc gây chết.

Mất đoạn nhỏ có thể không ảnh hưởng đến sức sống.
	Mất đoạn NST cặp số 5: hội chứng tiếng mèo kêu.

Mất đoạn NST cặp số 21 hoặc 22: ung thư máu.
	Loại bỏ gen xấu ra khỏi quần thể.

Xác định vị trí của gen trên NST.

	Lặp đoạn
	Một đoạn NST được lặp lại một hay nhiều lần làm tăng lượng gen trên đó.
	Làm tăng lượng vật chất di truyền.

Làm thay đổi cường độ biểu hiện của tính trạng.

Ít ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sản hơn so với mất đoạn.
	Ở đại mạch, đột biến lặp đoạn làm tăng hoạt tính enzim amilaza, rất có ý nghĩa trong sản xuất bia.

Làm thay đổi hình dạng mắt (lồi → dẹt) ở ruồi giấm.
	Lặp đoạn gen tổng hợp enzim amilaza làm tăng hiệu quả sản xuất bia.

Phòng tránh hậu quả của đột biến mất đoạn.

Tăng vật chất di truyền → tạo điều kiện cho tiến hóa của hệ gen.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một đoạn hoặc một gen nào đó trên NST.

	Đảo đoạn
	Một đoạn nào đó của NST bị đứt ra, quay ngược 180 độ và gắn đúng vào vị trí cũ.
	Làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen.

Không làm thay đổi hàm lượng vật chất di truyền.

Thường không gây hậu quả nghiêm trọng.
	Đảo đoạn ở ruồi giấm làm ảnh hưởng đến khả năng chịu nhiệt.
	Làm tăng sự sai khác giữa các cá thể, các nòi,… → tham gia vào cơ chế cách li hình thành loài mới. Góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa.


· Bài tập tự luyện dạng 2
Bài tập cơ bản

Câu 1: Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc của NST là

A. do NST thường xuyên co xoắn trong phân bào.


B. do tác động của các tác nhân vật lí, hoá học của ngoại cảnh.


C. hiện tượng tự nhân đôi của NST.


D. sự tháo xoắn của NST khi kết thúc phân bào.
Câu 2: Đột biến gây bệnh ung thư máu ở người là

A. mất đoạn đầu trên NST số 21.


B. lặp đoạn giữa trên NST số 23.


C. đảo đoạn trên NST giới tính X.


D. chuyển đoạn giữa NST số 21 và NST số 23.
Câu 3: Đột biến chuyển đoạn có ích lợi, tác hại gì cho sinh vật, con người?

Bài tập nâng cao

Câu 4: Dạng đột biến cấu trúc NST làm tăng số lượng gen trên một NST là
A. đảo đoạn.

B. mất đoạn.

C. chuyển đoạn trên một NST.
D. lặp đoạn.
ĐÁP ÁN

· Bài tập tự luyện dạng 1

Bài tập cơ bản

	1-B


Câu 2:
a. ABCDFGHIK là do ABCDEFGHIK bị mất đoạn E.

b. LMNNNOPQR là do LMNOPQ lặp đoạn N hai lần.

c. ABCGFEDHIK là do ABCDEFGHIK bị đảo đoạn (DEFG quay ngược 
[image: image20.wmf]180

°

).

d. ABCDEFGH và IKLMNOPQ là do ABCDEFGHIK chuyển đoạn IK cho LMNOPQ.

Bài tập nâng cao
	3-D


· Bài tập tự luyện dạng 2
Bài tập cơ bản

	1-C
	2-A


Câu 3: 

( Đột biến chuyển đoạn nhỏ khá phổ biến ở các loại chuối, đậu, lúa. Người ta đã chuyển những nhóm gen mong muốn từ NST của loài này sang NST của loài khác.

( Đột biến chuyển đoạn lớn gây chết hoặc mất khả năng sinh sản.

Bài tập nâng cao
	4-D
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